
1 MS119 Trường THCS An Dương An Dương Đỗ Phương Ánh, Nguyễn Minh Hoàng Nhà giáo Trần Thị Loan, Giáo viên Cô giáo của mùa thu

2 MS116 Trường THCS Đặng Cương An Dương Lê Thi Minh Thư
Nhà giáo Mai Thị Thúy, Tổ Trưởng 

Tổ KHTN

Người truyền nhiệt huyết cho học 

sinh thân yêu

3 MS97 Trường THCS Lê Thiện An Dương Nguyễn Mai Phương Nhà giáo Trịnh Thị Tĩnh Ngọn nến trong đêm

4 MS7 Trường TH Tân Viên An Lão Nguyễn Thị Thanh Tâm, Vũ Thị Hạnh Nhà giáo ưu tú Ninh Thị Hiên Từ cô giáo đến đồng nghiệp

5 MS1 Trường THCS Mỹ Đức An Lão Bùi Minh Hiếu Nhà giáo Nguyễn Thị Huyền Người mẹ hiền đầy nghị lực của em

6 MS2 Trường THCS Tân Viên An Lão Nguyễn Phúc Lâm
Nhà giáo Vũ Văn Hùng, Phó hiệu 

trưởng
Người thầy thắp lửa đam mê

7 MS16 Trường TH - THCS Nghĩa Lộ Cát Hải
Hoàng Thị Hạnh, Phạm Việt Hà, 

Lương Phạm Việt Ngân

Nhà giáo Nguyễn Thị Quỳnh Trang, 

Giáo viên
Người truyền cảm hứng

8 MS8 Trường THCS Thị trấn Cát Bà Cát Hải
Nguyễn Lê Minh Hà, Lê Hoàng Bảo 

Anh, Trần Thu Ngân

Nhà giáo Bùi Thị Thanh Thảo, Giáo 

viên
Người vẽ ước mơ

9 MS12 Trường THCS thị trấn Cát Hải Cát Hải Bùi Bảo Trang, Nguyễn Thanh Giang
Nhà giáo Nguyễn Minh Anh, Giáo 

viên Ngữ văn 
Cô - Người thắp lửa yêu thương

10 MS114 Trường TH - THCS Vạn Hương Đồ Sơn
Hoàng Ngọc Huyền, Hoàng Vũ 

Quang Minh, Phạm Thị Minh Nguyệt

Nhà giáo Ngô Thị Phương Thoa, Phó 

hiệu trưởng
Người thắp những ước mơ

11 MS103 Trường THCS Bàng La Đồ Sơn Đoàn Thanh Trúc
Nhà giáo Đào Thị Lan Anh, giáo 

viên chủ nhiệm

Người dạy em những bài học cuộc 

sống

12 MS117 Trường THCS Ngọc Hải Đồ Sơn
Nguyễn Thị Vy Anh , Lưu Tú Lin, 

Hoàng Khánh Linh
Nhà giáo Vũ Thị Thúy Vân Người bạn đồng hành đáng tin cậy

13 MS36 Trường TH Hưng Đạo Dương Kinh
Đỗ Thùy Dương, Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh, Bùi Thị Hà Mai (Giáo viên)

Nhà giáo Phạm Thị Thập, Phó hiệu 

trưởng

Cô Phó hiệu trưởng đáng kính của 

chúng em

14 MS29 Trường THCS Anh Dũng Dương Kinh
Vũ Hoàng My, Phạm Thị Nhã Đan, 

Nguyễn Bảo Anh

Nhà giáo Phạm Khánh Huyền, Giáo 

viên Ngữ Văn
Người mẹ gieo lời văn tiếng thơ

15 MS35 Trường THCS Đa Phúc Dương Kinh Nguyễn Thị Trâm Anh
Nhà giáo Lê Thị Kim Thanh, Hiệu 

trưởng
Người thắp sáng ước mơ

16 MS6 Trường TH - THCS Đông Hải 2 Hải An Bùi Thanh Trúc, Đinh Công Thanh
Nhà giáo Nguyễn Phú Thuấn, Hiệu 

trưởng
Người thầy đáng kính

17 MS3 Trường THCS Đằng Hải Hải An Trần Phương Linh Nhà giáo Dương Thị Thảo Thầy cô trong mắt em

18 MS4 Trường THCS Đằng Lâm Hải An
Phạm Đức Anh, Nguyễn Minh Hải, 

Đỗ Thị Tố Uyên
Nhà giáo Đặng Thị Tình, Giáo viên Người ươm những mầm xanh

19 MS5 Trường THCS Lê Lợi Hải An
Lê Thị Mai Anh, Nguyễn Thị Phương 

Thảo
Nhà giáo Nguyễn Thuý Ngân Người kết nối những ước mơ
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TT Mã Đơn vị nộp tác phẩm Quận, huyện Tác giả
Họ và tên giáo viên, 

chức vụ là nhân vật chính
Tên tác phẩm



TT Mã Đơn vị nộp tác phẩm Quận, huyện Tác giả
Họ và tên giáo viên, 

chức vụ là nhân vật chính
Tên tác phẩm

20 MS67 Trường THCS Ngô Gia Tự Hồng Bàng Nguyễn Hoàng Trà Mi (giáo viên) Nhà giáo Nguyễn Thị Thường Ngọn lửa bùng lên

21 MS120 Trường THCS Nguyễn Trãi Hồng Bàng Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nhà giáo Phan Thị Thu Trang Cô giáo của em

22 MS121 Trường THCS Quán Toan Hồng Bàng Bùi Minh Hằng, Nguyễn Gia Bảo
Nhà giáo Bùi Thị Thuận, Tổ trưởng 

chuyên môn
Người lái đò thầm lặng

23 MS129 Trường THCS Đồng Hòa Kiến An
Đặng Nhật Minh, Nguyễn Ngọc Hân, 

Phạm Ngân Hà
Nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Toàn Người gieo mầm xanh

24 MS25
Trường THCS Lương Khánh 

Thiện
Kiến An Trần Hải Nguyên Nhà giáo Ngô Mạnh Dũng Người thầy

25 MS32
Trường THCS Lương Khánh 

Thiện
Kiến An Vũ Ngọc Nhi Nhà giáo Phạm Thị Hương Cô là mẹ

26 MS34 Trường TH Kiến Quốc Kiến Thụy
Nguyễn Thị Phương Thảo, Hoàng Thị 

Nga, Nguyễn Thị Châm

Nhà giáo Nguyễn Thị Thảo, Tổ 

trưởng Tổ 4,5.
Cô ! Người chắp cánh ước mơ

27 MS24 Trường TH - THCS Thanh Sơn Kiến Thụy Ngô Bảo Trâm
Nhà giáo Bùi Quang Tuấn, Tổng phụ 

trách đội.
Người thầy đeo khăn quàng đỏ

28 MS41 Trường THCS Tô Hiệu Lê Chân
Đào Thị Nhẫn, Đặng Minh Trí, Phạm 

Thị Thuý Hồng

Nhà giáo Vũ Thị Ánh Tuyết, Giáo 

viên Chủ nhiệm, Chủ tịch Công đoàn.
Người thắp lửa đam mê

29 MS38 Trường THCS Trần Phú Lê Chân
Lê Thị Minh Chi, Lê Hà My, Phạm 

Minh Ngọc

Nhà giáo Nguyễn Thị Hồng Sim, 

Giáo viên chủ nhiệm
Người gieo trồng ước mơ

30 MS61 Trường THCS Trần Phú Lê Chân
Đỗ Ngọc Trâm Nguyễn Trọng Khang, 

Ngô Ngọc Minh Trang

Nhà giáo Lê Thị Minh Tâm, Bí thư 

Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường THCS 

Trần Phú

Món quà yêu thương

31 MS39
Trường THCS Trương Công 

Định
Lê Chân

Bùi Hoàng Như Ý, Hoàng Ngân Nhi, 

Phạm Hoàng Anh

Nhà giáo ưu tú Hà Huy Hiệp, Bí thư 

Chi bộ, Hiệu trưởng 

Cảm ơn thầy, Người nâng cánh ước 

mơ

32 MS40 Trường THCS Vĩnh Niệm Lê Chân
Đặng Thị Huệ Thu, Nguyễn Thắng 

Thái, Mạc Tiến Phát
Nhà giáo Nguyễn Đức Toàn Trái tim người thắp lửa

33 MS9 Trường THCS Phan Chu Trinh Thủy Nguyên Đoàn Thị Mai, Nguyễn Thị Thu Thủy Nhà giáo Nguyễn Thị Dựa, giáo viên Người thay đổi đời tôi

34 MS104
Trường THCS Nhân Hòa-Tam 

Đa
Vĩnh Bảo Phan Vũ Như Quỳnh (Giáo viên)

Nhà giáo Trần Hoàng Anh, Hiệu 

trưởng trưởng TH-THCS-THPT 

Alpha

Cô Hoàng Anh em yêu

35 MS72 Trường PT Hermann Gmeiner Trực thuộc
Đỗ Hồng Hạnh, Đỗ Thị Mai Lan, Vũ 

Minh Thảo

Nhà giáo Trịnh Khắc Phúc, Nguyên 

Hiệu trưởng

Chân dung người "Thuyền trưởng" 

Trịnh Khắc Phúc

36 MS46
Trường TH- THCS, THPT, 

Edison
Trực thuộc

Đặng Võ Khánh Huyền, Trần Ngọc 

Bảo Hân, Đỗ Thuý Ngân

Nhà giáo Nguyễn Thị Thảo, Giáo 

viên chủ nhiệm

Mệnh lệnh từ trái tim - Cho đi là 

còn mãi

37 MS90
Trường THCS - THPT Lý 

Thánh Tông
Trực thuộc Lưu Thị Minh Thư, Hoàng Mỹ Duyên

Nhà giáo Vũ Thị Kim Hưng, Giáo 

viên, Chủ tịch Công đoàn
Người lái đò miền của biển

38 MS92
Trường THCS - THPT Lý 

Thánh Tông
Trực thuộc

Đinh Xuân Hoàng Phúc, Nguyễn 

Ngọc Khánh

Nhà giáo Nguyễn Thu Giang, Giáo 

viên
Người thắp sáng ước mơ



TT Mã Đơn vị nộp tác phẩm Quận, huyện Tác giả
Họ và tên giáo viên, 

chức vụ là nhân vật chính
Tên tác phẩm

39 MS52 Trường THPT 25-10 Trực thuộc
Nguyễn Ngọc Trân Trân, Phạm Đức 

Gia Khiêm

Nhà giáo Nguyễn Kiều Oanh, Phó 

Hiệu Trưởng
Người truyền lửa

40 MS44 Trường THPT An Hải Trực thuộc Lê Thùy Linh, Nguyễn Thúy Ngân Nhà giáo Nguyễn Thị Ngọc Dung Người mẹ tuyệt vời của chúng con

41 MS59 Trường THPT An Hải Trực thuộc
Phan Thị Phương Thảo, Nguyễn Thu 

Vân

Nhà giáo Nguyễn Thanh Tùng, Phó 

Hiệu tởng
Người thầy của sự tự hào

42 MS106 Trường THPT An Lão Trực thuộc
Nguyễn Diệu Linh, Phùng Quỳnh 

Trang, Trần Mai Anh

Nhà giáo Đỗ Thị Thanh Hà, Giáo 

viên môn Sinh Học
Gieo hạt tri thức, Gặt mùa tương lai

43 MS15 Trường THPT Anhxtanh Trực thuộc Tập thể Lớp 11B6 Nhà giáo Hoàng Đức Bình Người thắp lửa

44 MS69 Trường THPT Anhxtanh Trực thuộc Chi Đoàn 10C7 Nhà giáo Duy Linh Thanh Xuân

45 MS56 Trường THPT Bạch Đằng Trực thuộc
Bùi Bảo Chi, Vũ Thị Thu, Vũ Mạnh 

Chiến

Nhà giáo Mai Thị Hải Vân, Giáo 

viên, Bí thư đoàn thanh niên
Cô và thành xuân của chúng tôi

46 MS101 Trường THPT Bạch Đằng Trực thuộc
Bùi Đại Hưng Vượng, Phạm Nguyễn 

Ngọc Minh, Trần Thị Ngân Hà

Nhà giáo Đoàn Mạnh Tùng, Giáo 

viên chủ nhiệm 
Người thắp lửa, Thắp sáng ước mơ

47 MS71 Trường THPT Cát Bà Trực thuộc Phạm Mai Anh, Đỗ Vũ Hương Quỳnh Nhà giáo Phạm Quốc Đạt Người truyền lửa nơi đảo xa

48 MS55 Trường THPT Cộng Hiền Trực thuộc
 Phạm Thu Trang, Dương Kim Anh, 

Nguyễn Hải Yến
Nhà giáo Nguyễn Thị Mai, Giáo viên Người truyền lửa yêu thương

49 MS89 Trường THPT Cộng Hiền Trực thuộc
Vũ Hải Long, Nguyễn Thị Khánh 

Ngọc, Phạm Thị Phương Hằng

Nhà giáo Vũ Khánh Tùng, Giáo 

viên, Chủ tịch Công đoàn
Người gieo mầm xanh

50 MS42 Trường THPT Đồ Sơn Trực thuộc
Hoàng Anh Quốc, Phạm Văn Thuận, 

Lưu Diệu Thảo

Nhà giáo Đỗ Thị Hường, Giáo viên 

Địa lí
Người đi gom nắng

51 MS110 Trường THPT Hải An Trực thuộc
Nhóm trưởng: Bùi Hải Hà, Khoa 

Hoàng Minh Khuê, Đoàn Ngọc Minh

Nhà giáo Nguyễn Thị Phương Lan, 

giáo viên môn Ngữ văn
Người truyền cảm hứng

52 MS126 Trường THPT Hải An Trực thuộc
Ngô Đức Tuấn, Phạm Thị Mỹ Hạnh, 

Phạm Đức Nhật Quang

Nhà giáo Nguyễn Trọng Nghĩa, giáo 

viên chủ nhiệm 
Tia nắng, Cuộc đời

53 MS105 Trường THPT HỒng Bàng Trực thuộc
Nguyễn Hòa An, Ngô Hà My, 

Nguyễn Hoàng Vi Thảo
Nhà giáo Thầy Phạm Hoàng Hưng

Người chèo thuyền của THPT 

Hồng Bàng

54 MS45 Trường THPT Kiến An Trực thuộc Đoàn Bảo Sơn
Nhà giáo Vũ Thị Thanh Tâm, Giáo 

viên
Người dẫn bước tương lai cho em

55 MS26 Trường THPT Kiến Thụy Trực thuộc
Phạm Thúy Ngân, Vũ Thị Hải Anh, 

Vũ Hải Lê
Nhà giáo Đào Thế Anh, Hiệu trưởng

Người thầy truyền lửa, đổi mới 

sáng tạo, xây ngôi trường hạnh phúc

56 MS48 Trường THPT Lê Hồng Phong Trực thuộc Phạm Yến Nhi, Nguyễn Quốc Hưng
Nhà giáo Trương Bá Vấn, Giáo viên 

Toán
Người thầy

57 MS80 Trường THPT Lê Ích Mộc Trực thuộc Nguyễn Tiến Tài, Đỗ Thành Đạt
Nhà giáo Nguyễn Thị Khuyên, GV 

môn Ngữ văn
Với em, Cô là người tuyệt vời nhất!

58 MS111 Trường THPT Lê Quý Đôn Trực thuộc Lớp 11B10 Nhà giáo Vũ Thị Phương Nga Người mẹ trong mắt em



TT Mã Đơn vị nộp tác phẩm Quận, huyện Tác giả
Họ và tên giáo viên, 

chức vụ là nhân vật chính
Tên tác phẩm

59 MS112 Trường THPT Lê Quý Đôn Trực thuộc Lớp 12A10 Nhà giáo Vũ Mạnh Hải Kỉ niệm về người thầy

60 MS13 Trường THPT Lương Thế Vinh Trực thuộc Nguyễn Trần Hà Vy, Bùi Gia Bảo Nhà giáo Hồ Thị Dinh, Hiệu Trưởng Người Hùng Thầm Lặng

61 MS14 Trường THPT Lương Thế Vinh Trực thuộc Vũ Hà Gia Hân, Nguyễn Việt Phong
Nhà giáo Phùng Thị Nhã, Tổ trưởng 

tổ Ngữ Văn
Bài học đầu tiên

62 MS27 Trường THPT Lý Thường Kiệt Trực thuộc
Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Minh 

Tuấn, Đào Ngọc Khánh Vinh

Nhà giáo Phạm Thị Dung, giáo viên 

Tiếng Anh
Thanh xuân có cô

63 MS70 Trường THPT Lý Thường Kiệt Trực thuộc
Dương Hà Giang , Trịnh Kỳ Anh, 

Nguyễn Đức Mạnh

Nhà giáo Đặng Thị Hồng Hạnh-Giáo 

viên
Góc nhỏ những ước mơ

64 MS124 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Trực thuộc
Lưu Trịnh Ngọc Hà, Bùi Minh Chiến, 

Đỗ Trần Minh Tuệ

Nhà giáo Nguyễn Minh Quý, Hiệu 

trưởng trường THPT Mạc Đĩnh Chi
Có một người thầy như thế

65 MS125 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Trực thuộc
Trần Gia Bình, Bùi Minh Chiến, 

Trương Thiếu Khang

Nhà giáo Đỗ Thị Huyền, Giáo viên 

Tiếng Anh
Người thắp sáng ước mơ

66 MS10 Trường THPT Marie Curie Trực thuộc Bùi Thị Phương Thảo
Nhà giáo Lục Quốc Tuấn, Hiệu 

trưởng
Điều Em muốn nói

67 MS93 Trường THPT Nam Triệu Trực thuộc Hoàng Thị Linh (giáo viên)
Nhà giáo Bùi Thị Ngọc Diệp- Giáo 

viên, Chủ tịch Công đoàn

Để ước mơ chắp cánh những ước 

mơ

68 MS85 Trường THPT Ngô Quyền Trực thuộc
 Phạm Thái An, Nguyễn Hữu Hoàng 

Huy, Trần Tuấn Minh
Nhà giáo Lương Kim Phương Hoa từ nét phấn

69 MS86 Trường THPT Ngô Quyền Trực thuộc
 Lê Hải Khánh Ly, Vũ Tuấn Anh, 

Phạm Quang Anh
Nhà giáo Đoàn Thị Hằng

Hơi Ấm Từ Bàn Tay Vương Phấn 

Bụi

70 MS57 Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh Trực thuộc Tập thể 12A1
Nhà giáo Nguyễn Thị Ánh, giáo vên 

Ngữ Văn
Con đò tri thức

71 MS20 Trường THPT Nguyễn Khuyến Trực thuộc
Học sinh Bùi Hà Vi, Nguyễn Khánh 

Ly

Nhà giáo Phạm Thị Hồng Diên, Giáo 

viên, Bí thư Đoàn trường
Cô là tia nắng của em

72 MS31 Trường THPT Nguyễn Khuyến Trực thuộc
Nguyễn Thị Ngọc Thương, Nguyễn 

Thị Thanh

Nhà giáo Trần Châu Hoàn, Phó Hiệu 

trưởng nhà trường

Dấu ấn từ tấm lòng yêu thương của 

cô

73 MS102 Trường THPT Nguyễn Trãi Trực thuộc
Nguyễn Hải Yến ,Phạm Hải 

Duy,Phạm Thu Hà

Nhà giáo Phùng Văn Thu-Phó hiệu 

trưởng nhà trường
Trong đôi mắt em

74 MS62 Trường THPT Nhữ Văn Lan Trực thuộc
Lê Xuân Việt, Nguyễn Hằng Nga, 

Bùi Thanh Mai
Nhà giáo Ngô Thị Quế, Giáo viên Người truyền cảm hứng

75 MS77 Trường THPT Nhữ Văn Lan Trực thuộc
Phạm Thị Mai Phương, Vũ Thảo Vy, 

Bùi Thị Mỹ Chi

Nhà giáo Hoàng Thị Ngọc, Phó Chủ 

tịch Công đoàn
Người thắp lửa yêu thương

76 MS88 Trường THPT Phan Đăng Lưu Trực thuộc Hoàng Yến Nhi, Nguyễn Thanh Thư
Nhà giáo Hoàng Thị Yến, giáo viên 

chủ nhiệm 
Hồi ức

77 MS68 Trường THPT Quang Trung Trực thuộc
 Dương Minh Anh, Nguyễn Cẩm Tú, 

Dương Đình Duy

Nhà giáo Nguyễn Thị Hoài Thu, Tổ 

trưởng chuyên môn
Người gieo hạt nắng

78 MS96 Trường THPT Quang Trung Trực thuộc
Hoàng Thị Cẩm Ly, Nguyễn Yến 

Nhi, Đỗ Thị Ngọc Anh

Nhà giáo Nguyễn Ngọc Diệp, giáo 

viên chủ nhiệm
Người dẫn đường của tương lai



TT Mã Đơn vị nộp tác phẩm Quận, huyện Tác giả
Họ và tên giáo viên, 

chức vụ là nhân vật chính
Tên tác phẩm

79 MS23 Trường THPT Thái Phiên Trực thuộc
Phan Quỳnh Anh, Vũ Hồng Hà, Phạm 

Quang Minh

Nhà giáo Bùi Hữu Mên, Giáo viên 

chủ nhiệm
Thầy cô trong mắt em

80 MS100 Trường THPT Thăng Long Trực thuộc Lớp 10A1 Nhà giáo Đỗ Văn Hùng Thầy cô trong mắt em

81 MS115 Trường THPT Thăng Long Trực thuộc Lớp 11B6
Nhà giáo Nguyễn Công Hoàng, Giáo 

viên Ngữ Văn

Thăng Long nơi giữ ngọn lửa thanh 

Xuân của chúng em

82 MS127 Trường THPT Thụy Hương Trực thuộc Đoàn Minh Hoàng
Nhà giáo Phạm Trung Diện, Hiệu 

trưởng
Người thắp lửa ước mơ

83 MS75 Trường THPT Thủy Sơn Trực thuộc Phạm Phương Anh Nhà giáo Trương Thị Bình Người thắp sáng ước mơ

84 MS113 Trường THPT Thủy Sơn Trực thuộc Vũ Duy Hưng Nhà giáo Lê Thùy Dung Người thắp sáng ước mơ

85 MS51 TRường THPT Tiên Lãng Trực thuộc Ngô Thị Ánh Dương, Bùi Quỳnh Hoa Nhà giáo Nguyễn Thị Thủy Ánh sáng dẫn đường

86 MS107 Trường THPT Tô Hiệu Trực thuộc
Trần Ngọc Ánh, Phạm Thu Hiền, Ngô 

Thị Thùy Trang

Nhà giáo Phạm Văn Thiết, Phó Hiệu 

trưởng

Người đồng hành" trên chặng 

đường thanh xuân 11B4

87 MS108 Trường THPT Tô Hiệu Trực thuộc
Vũ Việt Anh, Uông Gia Bảo, Vũ Thị 

Hải

Nhà giáo Trịnh Thị Luyên, Giáo viên 

chủ nhiệm
Người đồng hành

88 MS118 Trường THPT Toàn Thắng Trực thuộc Phạm Thị Minh Trang Nhà giáo Vi Thị Lương Người ươm ước mơ xanh

89 MS122 Trường THPT Trần Nguyên Hãn Trực thuộc Trần Vũ Như Ngọc
Nhà giáo Hoàng Thị Phương Thảo, 

Bí thư Đảng Bộ, hiệu trưởng

Cô giáo Hoàng Thị Phương Thảo 

với sứ mệnh trồng người

90 MS63 Trường THPT Trần Tất Văn Trực thuộc
 Nguyễn Minh Thi, Nguyễn Phương 

Anh
Nhà giáo Phạm Thị Mến Cô chủ nhiệm mến yêu

91 MS98 Trường THPT Vĩnh Bảo Trực thuộc
Dương Minh Nhật, Đoàn Thị Ngọc 

Anh, Đoàn Thái Hà
Nhà giáo Vũ Tiến Thành Người thầy, Màu áo lính


